
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Xuân Lễ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU VNT

0109509349

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết:
Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer, cắt 
tiện tạo mẫu. tạo khuôn mẫu Cnc.
Mạ, đánh bóng kim loại... Xử lý kim loại bằng phương pháp 
nhiệt; Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; Nhuộm màu, chạm, in 
kim loại; Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài...
Mài, phay, tiện, CNC, cắt dây EDM.
Mài, đánh bóng kim loại; Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, 
cưa, đánh bóng, hàn, nối ...các phần của khung kim loại; Gia 
công cơ khí CNC; Gia công khuôn mẫu;

2592(Chính)

3. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Chi tiết:
Rèn, dập, ép, cán kim loại;
Sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng 
phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.

2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHUÔN MẪU VNT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VNT ARCHETYPE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VNT ARCHETYPE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974666298
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại được;
Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: Đĩa nông 
lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., chảo, 
chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên bàn hoặc 
trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm sạch kim 
loại;
Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương tự.
Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt...
Sản xuất túi đựng nữ trang;Sản xuất thùng, can, thùng hình 
ống, xô, hộp;Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống 
tuýp có thể gập lại được;Sản xuất các sản phẩm máy móc có 
đinh vít;Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: 
Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ;Sản 
xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự;Sản 
xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;Sản xuất 
các chi tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, 
vải...Sản xuất đinh hoặc ghim;Sản xuất đinh tán, vòng đệm và 
các sản phẩm không ren tương tự;Sản xuất các sản phẩm đinh 
vít;Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương 
tự;Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo;Sản xuất xích, trừ xích dẫn 
năng lượng;
Sản xuất cá chi tiết kim loại khác như:Sản xuất chân vịt tàu và 
cánh,mỏ neo, chuông, dụng cụ gài, uốn.

2599

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:
Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các 
bộ phận tháo rời...
Sản xuất cửa kim loại, Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa 
tự động, cửa xếp, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng;
Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

6. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

7. Đúc sắt, thép 2431
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8. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết:
Sản xuất máy móc nâng, bốc dỡ, vận chuyển hoạt động bằng 
tay hoặc bằng năng lượng như: Puli ròng rọc, cần trục, tời, Cần 
trục, cần trục to, khung nâng di động... Xe đẩy, có hoặc không 
có máy nâng hoặc thiết bị cầm tay, có hoặc không có bộ phận 
tự hành, loại được sử dụng trong các nhà máy,Tay máy và 
người máy công nghiệp được thiết kế đặc biệt cho việc nâng, 
bốc dỡ; Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa tự động, cửa 
xếp
Sản xuất băng tải... Sản xuất máy nâng, cầu thang tự động và 
chuyển bằng cầu thang bộ;
Sản xuất các bộ phận đặc biệt cho các thiết bị nâng và vận 
chuyển.

2816

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn.
Sản xuất các sản phẩm khác: Nến, dây nến và các thứ tương tự; 
hoa giả, giỏ hoa, hoa nhân tạo, lá quả, vật lạ, vật gây cười, 
sàng, sảy, manơ canh, tượng, bàn ghế, đồ thủ công, đồ thủ 
công mỹ nghệ từ nhôm inox nhựa đá…
Sản xuất kính nghệ thuật, Sản xuất: sắt nghệ thuật, tấm pu 
chống cháy, tấm pvc ,các vật liệu làm décor, đá xuyên sáng, đá 
nhân tạo, Innox, tấm thạch cao chống cháy.

3290

11. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp như mài 
hoặc lắp đặt lưỡi và răng cưa máy móc công nghiệp hoặc 
thương mại hoặc cung cấp dịch vụ hàn sửa chữa; sửa chữa máy 
móc thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và các máy móc nặng 
khác;Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa tự động, cửa xếp;
Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy lực;

3312

13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

14. Sửa chữa thiết bị điện 3314

15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
Lắp đặt máy công nghiệp trong các nhà máy công nghiệp;Lắp 
đặt thiết bị kiểm soát quá trình công nghiệp;
Tháo dỡ các máy móc và thiết bị cỡ lớn; Lắp đặt thiết bị máy;
Lắp đặt các thiết bị chơi bowling...

3320

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312
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17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ 
thuật dân dụng: Dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin 
liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả 
cáp quang học,đĩa vệ tinh, hệ thống chiếu sáng, chuông báo 
cháy, hệ thống báo động chống trộm, tín hiệu điện và đèn trên 
đường phố, đèn trên đường băng sân bay, cửa tự động và cửa 
cuốn. Lắp đặt hệ thống điện kết nối các thiết bị điện và đồ 
dùng gia đình.

4321

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); Lò sưởi, tháp làm lạnh; Hệ 
thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; Thiết bị 
cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; Thiết bị thông gió, làm lạnh 
hoặc điều hòa không khí; Thiết bị khí đốt (gas); Đường ống 
dẫn hơi nước; Hệ thống phun nước chữa cháy; Hệ thống phun 
nước tưới cây; Lắp đặt hệ thống ống dẫn.
Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; 

4322

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý thương mại ; Môi giới thương mại 

4610

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651
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22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết 
bị ngoại vi;
Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, 
role, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch điện khác;
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu: Bán buôn thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa 
tự động, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống cách 
âm, cách nhiệt, chống rung.
Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường
Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy ;

4659

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; sắt thép và kim 
loại màu ở dạng nguyên sinh; 
Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu, inox; 

Bán buôn kim loại quý khác. 

4662

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây 
dựng, tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum; đá nhân tạo 
vật liệu lấy sáng bằng nhựa hoặc linoleum; tấm lợp 
polycarbonate; Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; Bán 
buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, hóa chất 
chống thấm,bột màu,vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinhbình đun nước nóng dùng điện, loại lắp đặt trong xây dựng 
; Bán buôn đồ ngũ kim ; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng; bán buôn vật tư thiết bị chống thấm 
Kinh doanh vật liệu xây dựng;

4663
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25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; 
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

4933

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Thiết kế máy móc và thiết bị;

7110

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết:
Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; Phân tích lỗi; Kiểm tra việc 
sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình

7120

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ trang 
sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác 
cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; Thiết kế các sản 
phẩm cơ khí, khuôn mẫu;
Hoạt động trang trí nội thất.

7410

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường, chuẩn đo 
lường;Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy.

7490
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CẤN ĐỨC 
ĐẠI

Tổ 28 cụm 4, Phường 
Tứ Liên, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.140.000.000 60,000 001074008528

2 NGUYỄN 
VĂN BẮC

Thôn Mai Hoàng, Xã 
Phúc Sơn, Huyện Tân 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

760.000.000 40,000 121905039

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu;

7730

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Quản lý vận hành nhà chung cư ; Ủy thác và nhận ủy thác xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công 
ty kinh doanh ./.

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121905039
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mai Hoàng, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Xuân Lễ, Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN BẮC Nam

18/11/1989 Kinh Việt Nam

27/08/2006 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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